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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số    6619  /QĐ-UBND ngày …17./…4../2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

 
Cách thức thực hiện

ST
T Tên TTHC

Mã số 
TTHC 

(CSQLQG)

Thời hạn giải 
quyết

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Địa điểm 
thực hiện Cơ quan thực hiện Trực 

tiếp
BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết định công 
bố của Bộ ngành

I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ 
PHÁP : 01 TTHC

1

Bổ nhiệm và 
cấp thẻ giám 
định viên tư 

pháp

1.001122

  
27 ngày 

(thực hiện 
cắt giảm 

theo chỉ đạo 
của Tỉnh ủy 
Tây Ninh)

Không  

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 
Tây Ninh

- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: các 
sở, ban, ngành tỉnh 
quản lý lĩnh vực giám 
định tư pháp.
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: 
Sở Tư pháp.

x x Một 
phần

Quyết định số 
862/QĐ-BTP 
ngày 27/3/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

II DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP LĨNH VỰC GIÁM 
ĐỊNH TƯ PHÁP: 05 TTHC

2
Cấp lại thẻ 
giám định 

viên tư pháp
1.009832

13 ngày làm 
việc

(thực hiện 
Không

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
Sở Tư pháp x x Toàn 

trình

Quyết định số 
862/QĐ-BTP 



2

cắt giảm 
theo chỉ đạo 
của Tỉnh ủy 
Tây Ninh)

 

công tỉnh 
Tây Ninh

ngày 27/3/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

3

Thay đổi, bổ 
sung lĩnh vực 
giám định của 

Văn phòng 
Giám định Tư 

pháp

2.000568

  27 ngày 
làm việc 

(thực hiện 
cắt giảm 

theo chỉ đạo 
của Tỉnh ủy 
Tây Ninh)

Không

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 
Tây Ninh

Sở Tư pháp x x Một 
phần

Quyết định số 
862/QĐ-BTP 

ngày 27/3/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

4

Chuyển đổi 
loại hình Văn 
phòng Giám 
định Tư pháp

1.001216

  11 ngày 
làm việc (đã 

thực hiện 
cắt giảm 

theo chỉ đạo 
của Tỉnh ủy 
Tây Ninh)

Không

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 
Tây Ninh

Sở Tư pháp x x Một 
phần

Quyết định số 
862/QĐ-BTP 
ngày 27/3/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

5

Cấp lại Giấy 
đăng ký hoạt 
động của Văn 
phòng giám 
định tư pháp 
trong trường 
hợp thay đổi 
tên gọi, địa 

2.000555   03 ngày 
làm việc Không

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 
Tây Ninh

Sở Tư pháp x x Một 
phần

Quyết định số 
862/QĐ-BTP 
ngày 27/3/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp



3

chỉ trụ sở, 
người đại diện 

theo pháp 
luật, danh 
sách thành 

viên hợp danh 
của Văn 

phòng giám 
định tư pháp

6

Cấp lại giấy 
đăng ký hoạt 
động của văn 
phòng giám 
định tư pháp 
trong trường 

hợp giấy đăng 
ký hoạt động 
bị hư hỏng 
hoặc bị mất

1.001117   03 ngày 
làm việc Không

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 
Tây Ninh

Sở Tư pháp x x Toàn 
trình

Quyết định số 
862/QĐ-BTP 

ngày 27/3/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp
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